
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hanh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 15 (27/12/2021 - 31/12/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(2

7/
12

/2
02

1) 1 Hoạt động trải nghiệm Kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt NamPhạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

2 Tiếng Anh Review Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

3 Giáo dục thể chất Nguyễn Đức Tài

4 Tự nhiên xã hội Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 
(2

8/
12

/2
02

1) 1 Tiếng Việt anh ênh inh (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

2 Tiếng Việt anh ênh inh (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Toán Phép cộng trong phạm vi 10 (TT) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 Đạo đức Trả lại của rơi (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 
(2

9/
12

/2
02

1) 1 Tiếng Anh Review Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

2 Tiếng Việt ươu (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Tiếng Việt ươu (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (TT) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

5 
(3

0/
12

/2
02

1) 1
Nghệ thuật
(Âm nhạc)

Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ – nhạc: Pháp, lời 
Việt: Lê Anh Tuấn Nguyễn Hoàng Phúc

2 Tiếng Việt iêu yêu (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Tiếng Việt iêu yêu (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4 Toán Trừ bằng cách đếm bớt Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

6 
(3

1/
12

/2
02

1)

1
Nghệ thuật
(Mĩ thuật) Khu vườn của em (tiết 3) Vũ Thị Lan https://meet.google.com/mic-uwnb-svr

2 Tiếng Việt uôi ươi (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

3 Tiếng Việt uôi ươi (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn

4
Hoạt động 
trải nghiệm Em giữ gìn sức khỏe Phạm Thị Ngọc Thu http://meet.google.com/vdq-auzf-itn
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hanh phúc

Quận 3, ngày  tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 15 (27/12/2021 - 31/12/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(2

7/
12

/2
02

1)

1 Hoạt động trải nghiệm
Kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

2 Đạo đức
Trả lại của rơi (Tiết 1)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

3 Tiếng Anh Review Nguyễn Thị Ngọc Nga 4316353526 608704 https://us04web.zoom.us/j/4316353526?
pwd=U21Fa2FwdWRGUFkva3g4Ly9tNG5Edz09

4 Giáo dục thể chất Nguyễn Đức Tài

3 
(2

8/
12

/2
02

1)

1 Tiếng Việt
anh ênh inh (Tiết 1)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

2 Tiếng Việt
anh ênh inh (Tiết 2)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

3 Toán
Phép cộng trong phạm vi 10 (TT)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

4 Tự nhiên xã hội
Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

4 
(2

9/
12

/2
02

1)

1 Toán
Phép trừ trong phạm vi 10 (TT)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

2 Tiếng Anh
Review

Nguyễn Thị Ngọc Nga 4316353526 608704 https://us04web.zoom.us/j/4316353526?
pwd=U21Fa2FwdWRGUFkva3g4Ly9tNG5Edz09

3 Tiếng Việt
ươu (Tiết 1)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

4 Tiếng Việt
ươu (Tiết 2)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

5 
(3

0/
12

/2
02

1)

1 Toán
Trừ bằng cách đếm bớt

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

2 Nghệ thuật
(Âm nhạc) Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ – nhạc: Pháp, lời 

Việt: Lê Anh Tuấn
Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

3 Tiếng Việt
iêu yêu (Tiết 1)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

4 Tiếng Việt
iêu yêu (Tiết 2)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

6 
(3

1/
12

/2
02

1)

1 Tiếng Việt
uôi ươi (Tiết 1)

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

2 Nghệ thuật
(Mĩ thuật) Khu vườn của em (tiết 3)

Vũ Thị Lan
https://meet.google.com/mic-uwnb-svr

3 Tiếng Việt Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09

4 Hoạt động 
trải nghiệm Em giữ gìn sức khỏe

Nguyễn Thị Ngọc Dung
373867364 OcRSDe

https://zoom.us/j/3073867364?
pwd=Tk56WWZPbHFFWWg4NmpTSENLVzRNZz
09
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hanh phúc

Quận 3, ngày  tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1C - TUẦN 15 (27/12/2021 - 31/12/2021)

THỨ TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(2

7/
12

/2
02

1) 1 Hoạt động trải nghiệm Kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt NamNguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Đạo đức Trả lại của rơi (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3
Nghệ thuật
(Âm nhạc)

Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ – nhạc: Pháp, lời 

Việt: Lê Anh Tuấn Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

4 Tiếng Anh Review Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

3 
(2

8/
12

/2
02

1) 1 Giáo dục thể chất Nguyễn Đức Tài

2 Tiếng Việt anh ênh inh (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3 Tiếng Việt anh ênh inh (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

4 Toán Phép cộng trong phạm vi 10 (TT) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

4 
(2

9/
12

/2
02

1) 1 Tiếng Việt ươu (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Tiếng Việt ươu (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3 Tiếng Anh Review Nguyễn Thị Ngọc Nga meet.google.com/sga-gpxq-ioz

4 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (TT) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

5 
(3

0/
12

/2
02

1)

1 Tiếng Việt iêu yêu (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Tiếng Việt iêu yêu (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3 Tự nhiên xã hội Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

4 Toán Trừ bằng cách đếm bớt Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

6 
(3

1/
12

/2
02

1)

1 Tiếng Việt uôi ươi (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

2 Tiếng Việt uôi ươi (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn

3
Nghệ thuật
(Mĩ thuật) Khu vườn của em (tiết 3) Vũ Thị Lan https://meet.google.com/mic-uwnb-svr

4
Hoạt động 
trải nghiệm Em giữ gìn sức khỏe Nguyễn Thị Phương Thảo http://meet.google.com/mrz-ehhu-ihn
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